CHƯƠNG TRÌNH
Tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2019

(Kèm theo Thông báo số      71 TB/SKHCN ngày 22/7/2019)

_________

I. TẬP HUẤN TRƯỚC KHI DIỄN TẬP
1. Thành phần (Có danh sách kèm theo PHỤ LỤC 1).
2. Nội dung: 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Sở Khoa học và Công nghệ)
- Phát biểu khai mạc: Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy ƯPSCBXHN tỉnh.
- Hướng dẫn Quy trình ứng phó và trách nhiệm của từng thành viên tham gia ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân: Chuyên gia Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.
- Bế mạc tập huấn: Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy ƯPSCBXHN tỉnh.
3. Thời gian: khai mạc lúc 07 giờ 30’ ngày 01/8/2019
4. Địa điểm:Hội trường lớn Sở Khoa học và Công nghệ.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ
1. Thành phần (Có danh sách kèm theo PHỤ LỤC 2).
2. Người hướng dẫn: Chuyên gia Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

3. Thời gian:bắt đầu lúc 07 giờ 30’ ngày 01/8/2019
4. Địa điểm:Phòng họp giao ban Sở Khoa học và Công nghệ.
III. DIỄN TẬP THỬ
1. Thành phần (Có danh sách kèm theo PHỤ LỤC 3).
2. Nội dung: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nêu mục đích diễn tập thử: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
- Tóm tắt kịch bản và hướng dẫn diễn tập thử theo Kịch bản chi tiết: Chuyên gia viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Diễn tập thử theo Kịch bản chi tiết: Các thành phần tham gia diễn tập.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm: Chuyên gia Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
- Kết thúc diễn tập thử.
3. Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30’ ngày 01/8/2019
4. Địa điểm: Hội trường lớn và khuôn viên Sở Khoa học và Công nghệ. 
IV. DIỄN TẬP CHÍNH THỨC
1. Thành phần (Có danh sách kèm theo PHỤ LỤC 4).
2. Nội dung: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Sở Khoa học và Công nghệ
- Phát biểu khai mạc: Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy ƯPSCBXHN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập.
- Diễn tập theo Kịch bản chi tiết: Các thành phần tham gia diễn tập.

- Phát biểu bế mạc: Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy ƯPSCBXHN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập.
3. Thời gian: Khai mạc lúc 14 giờ 30’ ngày 02/8/2019

4. Địa điểm:Hội trường lớn và khuôn viên Sở Khoa học và Công nghệ. 

____________________________

                                                                              PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN

(07 giờ 30’ ngày 01/8/2019)
________
1. Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh (BCH).

2. Đ/c Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực BCH.

3. Đ/c Huỳnh Trung Kim, Phó Trưởng BCH.

4. Đ/c Vũ Tiến Điền, PGĐ Công an tỉnh, BCH.

5. Đ/c Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng BCH.

6. Đ/c Trần Ái, PGĐ Sở Y Tế, Phó Trưởng BCH.

7. Đ/c Trần Xuân Vĩnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Thành viên BCH.

8. Đ/c Trương Đạt, PGĐ Sở Tài nguyên- Môi trường, Thành viên BCH.

9. Đ/c Trần Văn Thu, PGĐ Sở Thông- tin- Truyền thông, Thành viên ban Chỉ huy ƯPSCBXHN.

10. Đ/c Lê Văn Trung, PGĐ Sở Tài chính, Thành viên BCH.

11. Đ/c Phan Mười, PGĐ Sở Giao thông- Vận tải, Thành viên BCH.

12. Đ/c Trần Văn Chương, PGĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành viên BCH.

13. Đ/c Lãnh đạo Sở Công Thương, Thành viên BCH.

14. Đ/c Nguyễn Xuân, Phó cục trưởng Cục Hải quan gia Lai- Kon Tum, Thành viên BCH.

15. Đ/c Nguyễn Đình Cầu, Phó Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Tổ chức diễn tập.

16. Đ/c Dương Quang Phục, Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

17. Đ/c Phan Dần, Công an tỉnh, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

18. Đ/c Lục Văn Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

19. Đ/c Đinh Thị Ngân Hà, Sở Y Tế, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

20. Đ/c Lê Quốc Việt, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

21. Đ/c Đặng Thị Phương Thủy, Sở Tài nguyên- Môi trường, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

22. Đ/c Trịnh Phi Cường, Sở Thông tin- Truyền thông, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

23. Đ/c Quách Thái Long, Sở Tài Chính, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

24. Đ/c Đoàn Thị Hải Yến, Sở Công Thương, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

25. Đ/c Nguyễn Đức Hương, Sở giao thông- Vận tải, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

26. Đ/c Trần Văn Cao Sơn, Sở Nông nghiệp- PTNT, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

27. Đ/c Lê Hoài Bắc, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y,Thành viên Tổ giúp việc BCH.

28. Đ/c Lê Ngọc Hiến, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên Tổ giúp việc BCH.

29. Đại diện Công ty cổ phần Giấy Tân Mai Tây nguyên,

30. Đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng Sở Xây dựng.

31. Đại diện Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

32. Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum.

33. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đăk Glei.

34. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi.

35. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô.

36. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đăk Hà.

37. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông.

38. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy.

39. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ia H’DRai.

40. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kon PLong.

41. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kon Rẫy.

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

(07 giờ 30’ ngày 01/8/2019)
________
1. Sở Khoa học và Công nghệ (sử dụng thiết bị phóng xạ):

- Phạm Tiến Dũng
- Đinh Văn Luật

- Kiều Đức Chính
- Lê Ngọc Hiến
2. Công an tỉnh (sử dụng thiết bị phóng xạ):

- Hoàng Thái Chính 

- Đề nghị cử thêm 01 đ/c được phân công sử dụng thiết bị phóng xạ.

3. Sở Y Tế (sử dụng thiết bị y tế trong ứng phó sự cố):

- Bác sỹ Võ Ngọc Hải, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Bác sỹ A Đóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (sử dụng thiết bị và cách tẩy xạ):
- Đề nghị cử 02 chiến sỹ.

PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH THAM GIA DIỄN TẬP THỬ
ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

(13 giờ 30’ ngày 01/8/2019)
________
1. Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh (BCH).

2. Đ/c Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực BCH.

3. Đ/c Huỳnh Trung Kim, Phó Trưởng BCH.

4. Đ/c Vũ Tiến Điền, PGĐ Công an tỉnh, BCH.

5. Đ/c Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng BCH.

6. Đ/c Trần Ái, PGĐ Sở Y Tế, Phó Trưởng BCH.

7. Đ/c Trần Xuân Vĩnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Thành viên BCH.

8. Đ/c Trương Đạt, PGĐ Sở Tài nguyên- Môi trường, Thành viên BCH.

9. Đ/c Trần Văn Thu, PGĐ Sở Thông- tin- Truyền thông, Thành viên ban Chỉ huy ƯPSCBXHN.

10. Đ/c Lê Văn Trung, PGĐ Sở Tài chính, Thành viên BCH.

11. Đ/c Phan Mười, PGĐ Sở Giao thông- Vận tải, Thành viên BCH.

12. Đ/c Trần Văn Chương, PGĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành viên BCH.

13. Đ/c Lãnh đạo Sở Công Thương, Thành viên BCH.

14. Đ/c Nguyễn Xuân, Phó cục trưởng Cục Hải quan gia Lai- Kon Tum, Thành viên BCH.

15. Đ/c Nguyễn Đình Cầu, Phó Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Tổ chức diễn tập.

16. Đ/c Dương Thị Hồng Vân, Sở KH&CN- Dẫn chương trình
17. Đ/c Lê Mạnh Hùng, Sở KH&CN, tham gia giao thông

18. Đ/c Lê Tất Huy, Sở KH&CN, bán phế liệu
19. Đ/c Nguyễn Văn Khoa, Sở KH&CN, chủ cơ sở phế liệu
20. Đ/c Lê Hữu Vinh, sở KH&CN, nhân viên cơ sở phế liệu
21. Đ/c Lê Thị Thủy, Sở KH&CN, nhân viên cơ sở phế liệu
22. Đ/c Lê Ngọc Hiến, Sở KH&CN, kiểm xạ
23. Đ/c Phạm Tiến Dũng, Sở KH&CN, kiểm xạ
24. Đ/c Đinh Văn Luật, Sở KH&CN, kiểm xạ
25. Đ/c Kiều Đức Chính, Sở KH&CN, kiểm xạ
26. Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, chỉ huy kiểm xạ
27. Đ/c Phạm Xuân Hải, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, kiểm xạ
28. Đ/c Tiêu Đoàn Quang Chính, Công an tỉnh, Cảnh sát giao thông

29. Đ/c Nguyễn Phú Cường, Công an phường Quang Trung, Cảnh sát giao thông, trật tự.

30. Bác sỹ Võ Ngọc Hải, Bệnh viện đa khoa tỉnh, khám, cấp cứu bệnh nhân.
31. Bác sỹ A Đóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh, khám, cấp cứu bệnh nhân.
32. Chiến sỹ phòng hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tẩy xạ  

33. Chiến sỹ phòng hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tẩy xạ
34. Đại diện Lãnh đạo Sở xây dựng phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng.  

PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH THAM GIA DIỄN TẬP CHÍNH THỨC

ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

(14 giờ 30’ ngày 02/8/2019)
________
I. Lực lượng tham gia diễn tập: 
1. Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh (BCH).

2. Đ/c Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực BCH.

3. Đ/c Huỳnh Trung Kim, Phó Trưởng BCH.

4. Đ/c Vũ Tiến Điền, PGĐ Công an tỉnh, BCH.

5. Đ/c Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng BCH.

6. Đ/c Trần Ái, PGĐ Sở Y Tế, Phó Trưởng BCH.

7. Đ/c Trần Xuân Vĩnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Thành viên BCH.

8. Đ/c Trương Đạt, PGĐ Sở Tài nguyên- Môi trường, Thành viên BCH.

9. Đ/c Trần Văn Thu, PGĐ Sở Thông- tin- Truyền thông, Thành viên ban Chỉ huy ƯPSCBXHN.

10. Đ/c Lê Văn Trung, PGĐ Sở Tài chính, Thành viên BCH.

11. Đ/c Phan Mười, PGĐ Sở Giao thông- Vận tải, Thành viên BCH.

12. Đ/c Trần Văn Chương, PGĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành viên BCH.

13. Đ/c Lãnh đạo Sở Công Thương, Thành viên BCH.

14. Đ/c Nguyễn Xuân, Phó cục trưởng Cục Hải quan gia Lai- Kon Tum, Thành viên BCH.

15. Đ/c Nguyễn Đình Cầu, Phó Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Tổ chức diễn tập.

16. Đ/c Dương Thị Hồng Vân, Sở KH&CN- Dẫn chương trình
17. Đ/c Lê Mạnh Hùng, Sở KH&CN, tham gia giao thông

18. Đ/c Lê Tất Huy, Sở KH&CN, bán phế liệu
19. Đ/c Nguyễn Văn Khoa, Sở KH&CN, chủ cơ sở phế liệu
20. Đ/c Lê Hữu Vinh, sở KH&CN, nhân viên cơ sở phế liệu
21. Đ/c Lê Thị Thủy, Sở KH&CN, nhân viên cơ sở phế liệu
22. Đ/c Lê Ngọc Hiến, Sở KH&CN, kiểm xạ
23. Đ/c Phạm Tiến Dũng, Sở KH&CN, kiểm xạ
24. Đ/c Đinh Văn Luật, Sở KH&CN, kiểm xạ
25. Đ/c Kiều Đức Chính, Sở KH&CN, kiểm xạ
26. Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, chỉ huy kiểm xạ
27. Đ/c Phạm Xuân Hải, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, kiểm xạ
28. Đ/c Tiêu Đoàn Quang Chính, Công an tỉnh, Cảnh sát giao thông

29. Đ/c Nguyễn Phú Cường, Công an phường Quang Trung, Cảnh sát giao thông, trật tự.

30. Bác sỹ Võ Ngọc Hải, Bệnh viện đa khoa tỉnh, khám, cấp cứu bệnh nhân.
31. Bác sỹ A Đóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh, khám, cấp cứu bệnh nhân.
32. Chiến sỹ phòng hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tẩy xạ  

33. Chiến sỹ phòng hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tẩy xạ
34. Đại diện Lãnh đạo Sở xây dựng phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng.  

II. Đại biểu mời: 
35. Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum.

36. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đăk Glei.

37. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi.

38. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô.

39. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đăk Hà.

40. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông.

41. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy.

42. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ia H’DRai.

43. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kon PLong.

44. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kon Rẫy.

45. Đại diện Công ty cổ phần Giấy Tân Mai Tây nguyên,

46. Đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng Sở Xây dựng.

47. Đại diện Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
